
Phụ lục III:  

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG VẬT NUÔI LÀ THỦY SẢN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 68 /2023/QĐ-UBND  

Ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 
 

STT Đối tượng ĐVT Đơn giá 
Thời gian 

nuôi (tháng) 

1 
Nuôi thủy sản trong ao, hồ (nuôi 

ghép trắm, trôi, mè, rô phi…)  
    

- 

Nuôi thương phẩm thủy sản các loại 
cá đạt trọng lượng dưới 300g (thâm 

canh và bán thâm canh) 

Đồng/m2 10.000 2-3 

- 

Nuôi thương phẩm thủy sản các loại 
cá đạt trọng lượng từ 300g - 

500g (thâm canh và bán thâm canh) 

Đồng/m2 14.000 4-5 

- 

Nuôi thương phẩm thủy sản các loại 
cá đạt trọng lượng từ 500g - 

700g (thâm canh và bán thâm canh) 

Đồng/m2 20.000 6-8 

- 
Nuôi thương phẩm thủy sản các loại 
(quảng canh, quảng canh tiên tiến) Đồng/m2 7.000 ≥ 15 

2 Giống thủy sản        

- 
Ao ương nuôi giống thủy sản chưa 
đến kỳ thu hoạch  

Đồng/m2 21.000 ≤ 1,5 
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